
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 108 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 108 DH92100355 Nguyễn Công Thành 09/02/2003 Nam D21_TK4NT a1 H08 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 108 DH92109494 Trịnh Quốc Thắng 20/01/2003 Nam D21_TK4NT a1 H08 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 108 DH92109565 Nguyễn Phúc Quang Vinh 12/05/2003 Nam D21_TK4NT a1 H08 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 108 DH62108208 Trần Huy Bình 31/07/2003 Nam D21_TP01 a1 H08 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 108 DH62112503 Lê Nguyễn Hoàng Duy 01/02/2003 Nam D21_TP01 a1 H08 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 108 DH62105110 Phạm Phương Đại 19/10/2003 Nam D21_TP01 a1 H08 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 108 DH62109152 Nguyễn Thanh Hoàng 01/09/2003 Nam D21_TP01 a1 H08 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 108 DH62112518 Nguyễn Ngọc Hồ 16/02/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 108 DH62112519 Lê Gia Huy 22/06/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 108 DH62100784 Thái Huy Khiêm 01/01/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 108 DH62101152 Vũ Minh Khôi 12/07/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 108 DH62108791 Lê Công Lập 21/06/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 108 DH62104097 Lê Văn Hồng Mạnh 10/09/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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14 108 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa 27/12/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

15 108 DH62107988 Hứa Chấn Phong 22/08/2003 Nam D21_TP01 a2 H08 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 108 DH62006074 Nguyễn Hoàng Sĩ 30/03/2002 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 108 DH62104014 Tạ Quốc Thắng 27/01/2003 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 108 DH62114024 Phạm Hoàng Tuấn 23/08/2002 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 108 DH62101424 Trương Anh Tuấn 11/01/2003 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 108 DH62112607 Đoàn Hoàng Tùng 06/09/2003 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 108 DH62101690 Phương Ngọc Vương 16/09/2003 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 108 DH62100803 Lê Triều Vỹ 07/11/2003 Nam D21_TP01 a3 H08 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 108 DH42100240 Đinh Nhật Anh 16/07/2003 Nam D21_VT01 a3 H08 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 108 DH42112437 Huỳnh Gia Bảo 23/06/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 108 DH42114085 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 19/01/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 108 DH42108564 Lê Thanh Tùng Châu 17/11/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 108 DH42112446 Nguyễn Thành Đạt 05/06/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 108 DH42114462 Nguyễn Tấn Hải 05/12/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 108 DH42112312 Sú Thế Hải 07/07/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 108 DH42114528 Nguyễn Quang Hòa 03/04/2003 Nam D21_VT01 a4 H08 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 108 DH42111028 Nguyễn Quốc Huy 17/03/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 108 DH42112454 Trần Gia Huy 28/11/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 108 DH42114451 Trần Công Khải 08/06/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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34 108 DH42112455 Hồ Nguyễn Trung Khang 14/12/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

35 108 DH42101028 Lê Huỳnh Tuấn Khang 05/03/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 108 DH42111248 Huỳnh Tấn Lộc 12/11/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 108 DH42120047 Đặng Trần Lực 14/02/2003 Nam D21_VT01 a5 H08 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 108 DH42100982 Lê Thành Nhân 29/08/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 108 DH42112465 Liêu Trọng Nhân 20/03/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 108 DH42114670 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc 02/11/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 108 DH42108527 Cao Võ Hoàng Quân 26/11/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 108 DH42114078 Lý Phương Quân 01/05/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 108 DH42100866 Cao Nguyễn Hoàng Sang 26/11/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 108 DH42112474 Đỗ Trường Sinh 10/03/2003 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 108 DH42104554 Nguyễn Huỳnh Huy Sơn 17/12/2002 Nam D21_VT01 a6 H08 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 108 DH42112476 Nguyễn Duy Tân 05/09/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 108 DH42100868 Nguyễn Phan Quốc Thịnh 10/09/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 108 DH42112480 Trần Công Tiến 26/11/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 108 DH42106775 Trương Minh Toàn 11/10/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 108 DH42112483 Bùi Lam Trường 12/12/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 108 DH42112484 Đinh Duy Trường 25/06/2003 Nam D21_VT01 a7 H08 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 108 DH92107917 Phạm Thị Thanh Trúc 07/02/2003 Nữ D21_TK1TD a9 H08 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 108 DH92103109 Trần Ngọc Khả Tú 01/01/2003 Nữ D21_TK1TD a9 H08 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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54 108 DH92106536 Lê Kim Yến 09/05/2003 Nữ D21_TK1TD a9 H08 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

55 108 DH92101240 Hồng Huỳnh Phương Dung 02/02/2003 Nữ D21_TK2TT a9 H08 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 108 DH92104450 Lữ Ngọc Trân 28/02/2003 Nữ D21_TK2TT a9 H08 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 108 DH92109576 Đỗ Thanh Bình Yên 22/01/2003 Nữ D21_TK2TT a9 H08 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 108 DH92109283 Nguyễn Lê Phương Anh 07/10/2003 Nữ D21_TK3DH1 a9 H08 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 108 DH92109284 Nguyễn Phụng Anh 06/06/2003 Nữ D21_TK3DH1 a9 H08 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 108 DH92101044 Lương Tuyết Băng 29/06/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 108 DH92109184 Cao Thị Minh Châu 06/08/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 108 DH92104140 Bùi Hoàng Mỹ Linh Chi 22/03/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 108 DH92103278 Phương Đỗ Nguyệt Hằng 17/06/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 108 DH92102096 Trần Ngọc Hoàng Kim 14/03/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 108 DH92109393 Nguyễn Đình Hải Linh 12/10/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 108 DH92108469 Nguyễn Phương Linh 05/11/2003 Nữ D21_TK3DH1 a10 H08 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 108 DH92109395 Nguyễn Thị Yến Linh 15/04/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 108 DH92107679 Phạm Thị Phước Loan 26/01/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 108 DH92103139 Lê Thị Bảo Minh 22/11/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 108 DH92109427 Phạm Châu Ngọc 22/10/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 108 DH92101618 Trần Thị Cẩm Nguyên 22/03/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 108 DH92109070 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 05/03/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 108 DH92100277 Lâm Bội Như 19/12/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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74 108 DH92109449 Huỳnh Thị Ngọc Oanh 26/08/2003 Nữ D21_TK3DH1 a11 H08 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

75 108 DH92109463 Lâm Thị Chúc Phương 16/09/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 108 DH92100809 Cao Thoại Quỳnh 07/03/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 108 DH92106043 Huỳnh Ngọc Ren 27/11/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 108 DH92107682 Triệu Hồng Thơm 03/09/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 108 DH92101747 Nguyễn Hoàng Minh Thư 10/01/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 108 DH92103114 Bùi Nguyễn Thùy Trang 13/07/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 108 DH92102764 Đặng Ngọc Bảo Trân 24/10/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 108 DH92104284 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 27/02/2003 Nữ D21_TK3DH1 a12 H08 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 108 DH92100458 Lê Nguyễn Thảo Vy 08/09/2003 Nữ D21_TK3DH1 a13 H08 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 108 DH92109300 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 21/09/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 108 DH92113295 Đặng Gia Hân 16/10/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 108 DH92114010 Hàng Gia Hân 12/03/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 108 DH92109369 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29/09/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 108 DH92109391 Phạm Thị Kim Liên 14/06/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 108 DH92109418 Lê Vũ Thiên Nga 01/05/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 108 DH92114165 Tạ Nguyễn Ngọc Ngân 01/08/2003 Nữ D21_TK3DH2 a13 H08 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 108 DH92109425 Nguyễn Phương Nghi 15/05/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 108 DH92109461 Bùi Thị Bích Phương 19/04/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 108 DH92101864 Nguyễn Thu Phượng 11/11/2002 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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94 108 DH92114339 Nguyễn Trúc Như Quỳnh 29/11/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

95 108 DH92114111 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 23/12/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 108 DH92109495 Phạm Đông Thi 08/04/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 108 DH92108963 Lê Võ Anh Thư 13/11/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 108 DH92109511 Nguyễn Phương Thư 01/08/2003 Nữ D21_TK3DH2 a14 H08 a14 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 108 DH92100936 Nguyễn Quốc Tuấn 13/04/2003 Nam D21_TK4NT a1 H08 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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